
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh/TP

1 10012004  Phạm Văn Thiết 25/01/1982 Nam Cao Bằng

2 10008608  Nông Viết Liệu 27/01/1992 Nam Cao Bằng

3 50300839 Triệu Văn Quân 07/07/1996 Nam Bắc Giang

4 50305214 Trần Văn Thắng 07/01/1995 Nam Bắc Giang

5 10013422 Mai Thành Luân 24/09/1987 Nam Bắc Giang

6 10013126 Hoàng Hải Toàn 08/01/1998 Nam Bắc Giang

7 10017759 Đinh Thị Hằng 19/01/1998 Nữ Bắc Giang

8 10013608 Ngô Đức Quý 01/10/1983 Nam Bắc Giang

9 10017981 Ngô Thị Loan 21/01/1993 Nữ Bắc Giang

10 10012810 Hoàng Công Minh 02/11/1999 Nam Bắc Giang

11 10013449 Hoàng Xuân Thành 12/10/1989 Nam Bắc Giang

12 10017849 Hoàng Thị Giang 20/01/1993 Nữ Bắc Giang

13 10013012 Trần Trọng Anh 02/04/1982 Nam Bắc Giang

14 50300964 Nguyễn Văn Hiền 20/04/1992 Nam Bắc Giang

15 10013636 Nguyễn Ngọc Ba 01/10/1984 Nam Bắc Giang

16 10013647 Trần Văn Chính 06/02/1985 Nam Bắc Giang

17 10013338 Nguyễn Thị Linh 20/10/1992 Nữ Bắc Giang

18 50305005 Dương Văn Tiên 27/05/1994 Nam Bắc Kạn

19 50305398 Hoàng Công Minh 15/07/1994 Nam Bắc Kạn

20 50300378 Nguyễn Hữu Thắng 19/08/1992 Nam Bắc Kạn

21 10009008 Nguyễn Ngọc Đức 10/03/1987 Nam Bắc Kạn

22 50300374 Lý Thị Vân 20/09/1990 Nữ Bắc Kạn

23 50300377 Phạm Thế Quỳnh 26/06/1989 Nam Bắc Kạn

24 50305058 Lý Văn Chiến 07/05/1990 Nam Bắc Kạn

25 50305024 Nông Thị Loan 18/10/1993 Nữ Bắc Kạn

26 10014930 Vũ Văn Linh 15/01/1988 Nam Bắc Ninh
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27 10014984 Nguyễn Văn Anh 20/09/1986 Nam Bắc Ninh

28 10015041 Đỗ Đăng Ngọc 12/08/1991 Nam Bắc Ninh

29 10014927 Lê Đức Duy 29/05/1979 Nam Bắc Ninh

30 10014935 Nguyễn Xuân Hiệp 20/08/1984 Nam Bắc Ninh

31 10005017 Nguyễn Văn Nhật 05/10/1995 Nam Hà Nam

32 10000327 Nguyễn Huy Tuấn 10/12/1984 Nam Hà Nội

33 10000616 Nguyễn Duy Hảo 27/03/1986 Nam Hà Nội

34 10000471 Dương Đình Trình 22/05/1991 Nam Hà Nội

35 10000410 Nguyễn Văn Linh 19/05/1991 Nam Hà Nội

36 10000012 Đỗ Thị Vui 21/11/1993 Nữ Hà Nội

37 10000425 Nguyễn Thị Huyền 08/07/1998 Nữ Hà Nội

38 10000559 Đỗ Trung Hậu 08/09/1988 Nam Hà Nội

39 20001071 Hoàng Văn Quyền 23/03/1996 Nam Hà Tĩnh

40 20002830 Nguyễn Văn Chương 10/06/1994 Nam Hà Tĩnh

41 20001415 Tô Văn Thịnh 17/07/1998 Nam Hà Tĩnh

42 20001128 Hồ Văn Long 10/03/1994 Nam Hà Tĩnh

43 20001096 Trần Bá Long 17/07/1997 Nam Hà Tĩnh

44 50302591 Nguyễn Huy Nga 20/08/1988 Nam Hà Tĩnh

45 20002899 Nguyễn Đình Phấn 10/06/1978 Nam Hà Tĩnh

46 10023566 Lê Văn Hoàng 30/07/1985 Nam Hà Tĩnh

47 10003269 Nguyễn Văn Tuấn 15/01/1991 Nam Hải Dương

48 10003235 Đào Đình Bộ 07/04/1991 Nam Hải Dương

49 10002861 Nguyễn Thị Hường 24/06/1986 Nữ Hải Dương

50 10003144 Lê Thanh Tuyền 17/08/1990 Nam Hải Dương

51 10005057 Nguyễn Thị Hường 30/11/1989 Nữ Hải Dương

52 10003272 Trần Thị Loan 30/08/1994 Nữ Hải Dương

53 10002240 Nguyễn Trọng Thành 25/02/1998 Nam Hải Phòng

54 10003356 Nguyễn Trọng Nghiêm 14/01/1987 Nam Hải Phòng

55 10002125 Bùi Văn Thanh 04/05/1986 Nam Hải Phòng



56 10002110 Vũ Văn Tuyển 12/03/1982 Nam Hải Phòng

57 10002172 Lê Văn Cương 31/12/1980 Nam Hải Phòng

58 10002226 Đinh Hữu Mạnh 03/08/1984 Nam Hải Phòng

59 10002109 Phạm Huy Lượng 07/11/1999 Nam Hải Phòng

60 10002089 Hoàng Văn Hải 06/02/1984 Nam Hải Phòng

61 10002275 Đậu Ngọc Quyết 27/03/1986 Nam Hải Phòng

62 10002196 Đặng Văn Dũng 20/09/1982 Nam Hải Phòng

63 10002186 Đỗ Đức Quí 20/09/1999 Nam Hải Phòng

64 10004330 Trần Văn Phúc 03/10/1999 Nam Hưng Yên

65 10006508 Hoàng Thị Lan Anh 18/06/1990 Nữ Hưng Yên

66 10004378 Phạm Trường Du 01/11/1984 Nam Hưng Yên

67 10005863 Cao Thế Huỳnh 17/05/1996 Nam Nam
Định

68 10005963 Nguyễn Văn Nghĩa 25/11/1999 Nam Nam
Định

69 10005831 Vũ Văn Hữu 17/12/1985 Nam Nam
Định

70 10006035 Nguyễn Viết Đạm 03/01/1982 Nam Nam
Định

71 10005995 Ngô Ngọc Anh 21/11/1981 Nam Nam
Định

72 10005753 Nguyễn Văn Khoa 04/04/1986 Nam Nam
Định

73 10005950 Đinh Văn Đạt 22/06/1981 Nam Nam
Định

74 10021205 Nguyễn Hồng Sơn 05/04/1990 Nam Nghệ An

75 10029518 Hồ Nghĩa Vinh 08/12/1994 Nam Nghệ An

76 10028571 Nguyễn Văn Long 02/06/1996 Nam Nghệ An

77 10021075 Phan Anh Nhật 30/06/1997 Nam Nghệ An

78 10021147 Trần Văn Tuấn 26/04/1996 Nam Nghệ An

79 10021397 Văn Minh Hoàng 15/04/1985 Nam Nghệ An

80 10021044 Lê Sỹ Thanh 28/09/1983 Nam Nghệ An

81 10021407 Nguyễn Hồng Phong 07/12/1999 Nam Nghệ An

82 10021382 Chu Trọng Hải 07/05/1982 Nam Nghệ An

83 10022175 Nguyễn Văn Cường 22/06/1984 Nam Nghệ An

84 10021197 Nguyễn Tiến Thịnh 11/11/1985 Nam Nghệ An



85 10022103 Nguyễn Văn Quyến 19/02/1989 Nam Nghệ An

86 10021181 Trần Văn Thắng 11/10/1999 Nam Nghệ An

87 10021511 Trần Minh Tuấn 12/07/1992 Nam Nghệ An

88 10022205 Phan Văn Dương 17/07/1982 Nam Nghệ An

89 10021946 Nguyễn Văn Tường 03/06/1985 Nam Nghệ An

90 10021355 Nguyễn Văn Tùng 20/10/1987 Nam Nghệ An

91 10021364 Ngô Xuân Thanh 09/03/1979 Nam Nghệ An

92 50300071 Vũ Thị Thủy 04/07/2000 Nữ Ninh Bình

93 50300116 Nguyễn Thị Bích 18/11/1992 Nữ Ninh Bình

94 10007952 Đồng Nguyên Thành 29/10/1987 Nam Ninh Bình

95 50300633 Hà Thị Huệ 14/01/1990 Nữ Phú Thọ

96 10015196 Đỗ Mai Phương 27/05/1998 Nữ Phú Thọ

97 10011506 Bùi Văn Quyết 28/02/1991 Nam Phú Thọ

98 10010857 Nguyễn Hoàng Thương 05/12/1994 Nam Thái Nguyên

99 10014169 Phạm Thị Hoa 18/08/1996 Nữ Thái Nguyên

100 10055640 Hoàng Văn Phương 18/11/1995 Nam Thanh Hóa

101 50305666 Lê Xuân Tư 02/03/1995 Nam Thanh Hóa

102 50801654 Lê Thị Ngân 06/05/1986 Nữ Thanh Hóa

103 50301496 Bùi Hoàng Tân 25/05/1991 Nam Thanh Hóa

104 50305696 Lê Hữu Anh 04/04/1995 Nam Thanh Hóa

105 50302081 Chu Văn Bảo 24/01/1998 Nam Thanh Hóa

106 20001135 Nguyễn Cao Bình 02/07/1998 Nam Thanh Hóa

107 50301542 Vũ Đình Sơn 16/07/1998 Nam Thanh Hóa

108 50301875 Đỗ Đại Phong 04/04/1993 Nam Thanh Hóa

109 50301834 Lê Văn Tý 25/07/1991 Nam Thanh Hóa

110 50305861 Phạm Thị Dộn 24/12/1996 Nữ Thanh Hóa

111 50301353 Nguyễn Văn Hưng 01/09/1995 Nam Thanh Hóa

112 10019446 Nguyễn Quang Hùng 21/05/1997 Nam Thanh Hóa

113 10018260 Hoàng Văn Hoàng 07/11/1993 Nam Thanh Hóa



114 50301565 Ngân Văn Hoàng 17/06/1994 Nam Thanh Hóa

115 50301748 Nguyễn Văn Việt 05/05/1989 Nam Thanh Hóa

116 50305935 Hà Văn Tuấn 06/09/1987 Nam Thanh Hóa

117 50305578 Ngân Văn Làm 27/07/1990 Nam Thanh Hóa

118 50305670 Lê Thị Hằng 28/04/1990 Nữ Thanh Hóa

119 10017819 Bùi Văn Lực 08/12/1987 Nam Thanh Hóa

120 10018474 Trịnh Văn Dũng 15/05/1992 Nam Thanh Hóa

121 50301864 Lê Bá Quang 28/04/1987 Nam Thanh Hóa

122 50301332 Lê Văn Thạch 15/06/1990 Nam Thanh Hóa

123 10019324 Nguyễn Văn Cầu 15/05/1984 Nam Thanh Hóa

124 50306135 Lê Thị Huệ 14/08/1994 Nữ Thanh Hóa

125 10019598 Nguyễn Hữu Sơn 19/12/1987 Nam Thanh Hóa

126 10019204 Ngọ Doãn Phú 07/10/1999 Nam Thanh Hóa

127 50301350 Lê Đức Kết 15/07/1995 Nam Thanh Hóa

128 10017862 Trần Quốc Hiếu 11/06/1978 Nam Thanh Hóa

129 10018126 Đào Khả Tuấn 12/04/1984 Nam Thanh Hóa

130 10019323 Vi Hồng Khởi 19/05/1985 Nam Thanh Hóa

131 10018811 Trần Đăng Kiên 20/10/1999 Nam Thanh Hóa

132 10018834 Lê Văn Tâm 28/08/1992 Nam Thanh Hóa

133 10017998 Nguyễn Thị Sanh 04/05/1997 Nữ Thanh Hóa

134 10024355 Nguyễn Thị Trang 24/08/1995 Nữ Thanh Hóa

135 50301824 Hà Văn Lập 06/10/1990 Nam Thanh Hóa

136 50305614 Vi Văn Hạnh 06/07/1993 Nam Thanh Hóa

137 10018195 Lục Ngọc Anh 12/11/1999 Nam Thanh Hóa

138 10017620 Phạm Văn Dương 09/09/1999 Nam Thanh Hóa

139 10018682 Lê Lệnh Thành 25/05/1982 Nam Thanh Hóa

140 10018693 Lê Hoàng Anh 08/08/1982 Nam Thanh Hóa

141 50301483 Đoàn Văn Minh 02/04/1992 Nam Thanh Hóa

142 10018673 Phạm Ngọc Chiến 06/05/1991 Nam Thanh Hóa



143 50301552 Nguyễn Văn Thắng 26/02/1996 Nam Thanh Hóa

144 50301772 Lê Hữu Anh 20/01/1992 Nam Thanh Hóa

145 10018328 Nguyễn Thanh Tùng 24/07/1985 Nam Thanh Hóa

146 50305700 Đinh Văn Ba 18/03/1989 Nam Thanh Hóa

147 10018787 Lê Văn Lợi 01/04/1996 Nam Thanh Hóa

148 10019144 Nguyễn Thế Hiệu 15/10/1981 Nam Thanh Hóa

149 10018956 Trương Quốc Dương 08/07/1981 Nam Thanh Hóa

150 10019165 Nguyễn Bá Hiếu 09/01/1987 Nam Thanh Hóa

151 10017504 Trịnh Duy Hồng 17/10/1982 Nam Thanh Hóa

152 50301453 Dương Văn Minh 05/09/1991 Nam Thanh Hóa

153 10018939 Hoàng  Ngọc Linh 25/08/1996 Nam Thanh Hóa

154 10018798 Lê Xuân Thanh 15/06/1991 Nam Thanh Hóa

155 10012428 Trương Thị Tâm 04/06/1990 Nữ Vĩnh Phúc

156 10010203 Hoàng Văn Đông 10/02/1996 Nam Yên Bái 

157 10010224 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/09/1992 Nữ Yên Bái 

158 50300509 Lò Văn Ón 05/04/1993 Nam Yên Bái 

159 10010218 Nguyễn Văn Nhất 14/11/1999 Nam Yên Bái 

160 10031537 Hồ Thị Thuận 12/05/1994 Nữ Hà Tĩnh

161 10031532 Võ Thị Tuyết 21/08/1995 Nữ Hà Tĩnh

162 10023736 Lê Văn Nhân 10/02/1982 Nam Hà Tĩnh

163 10023693 Bùi Văn Long 13/02/1982 Nam Hà Tĩnh

164 10023694 Hồ Công Thắng 07/08/1987 Nam Hà Tĩnh

165 10021936 Nguyễn Văn Bình 04/11/1984 Nam Nghệ An

166 10013590 Nguyễn Văn Huy 21/08/1990 Male Bắc Giang

167 10048576 Trương Thị Thu Thảo 26/10/1993 Female Bình Phước

168 10050806 Phạm Thị Bảo Trân 04/07/1995 Female Đồng Tháp

169 10031074 Nguyễn Cảnh Sao 22/10/1996 Male Gia Lai

170 20002908 Chu Văn Tý 10/04/1996 Male Hà Tĩnh

171 10023535 Trần Anh Đức 15/01/1986 Male Hà Tĩnh



172 10004485 Vương Xuân Việt 01/07/1999 Male Hưng Yên

173 10005748 Phạm Đình Phương 20/03/1984 Male Nam
Định

174 50302257 Lô Đức Hạnh 29/03/1993 Male Nghệ An

175 10010802 Bùi Văn Huy 20/02/1986 Male Thái Nguyên

176 20000858 Phan Xuân Long 10/06/1981 Male Hà Tĩnh

177 50803701 Nguyễn Nguyên Vũ 09/02/2000 Male Quảng Ngãi

178 10013150 Trần Hoài Phương 18/06/1999 Male Bắc Giang

179 10021814 Vũ Xuân Quyền 10/02/1995 Male Nghệ An

180 50300117 Trần Văn Trung 02/03/1993 Male Ninh Bình


